
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16= 
7+8+9+10
+11+12+

13+14+15)

(17) (18=16+17) (19)

1. Nguyễn Văn A Trưởng 
khoa GVCC 270 189 70%

2. Nguyễn Văn B GV 230 230 100%
… ……….

Tổng cộng

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
NGƯỜI LẬP BẢNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Không tập trung

Số giờ 
giảng 
chuẩn 

giảng lớp 
đào tạo, 

bồi dưỡng 
khác

Tổng số 
giờ giảng 

chuẩn 

Tổng số giờ 
chuẩn được 
quy đổi từ 
các hoạt 
động đào 
tạo khác 

(chấm bài, 
ra đề thi, 

coi thi 
hướng dẫn 
luận văn, 
luận án…)

Tổng số 
giờ chuẩn 

CCLLCT ĐHCT CH NCS

Stt Họ và tên

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Định 
mức 
(%)

Định 
mức giờ 

chuẩn 
theo 

quy định

Định 
mức 
giờ 

chuẩn 
phải 
thực 
hiện

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Đơn vị: …………….

*

             

BẢNG TỔNG HỢP GIỜ GIẢNG CHUẨN TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
(từ 15/11/2020 đến hết ngày 14/11/2021)

(kèm theo Tờ trình số …...-TTr/đơn vị ... ngày ... tháng … năm 2021 của…)

Ngạch

Tập trung

CCLLCT ĐHCT CH NCS

Số giờ giảng chuẩn giảng lớp

Chức 
vụ




